
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 70 7007 SSD độ IV

1 2 47 1001 UXTC+ Polype CTC+ Kyste môi lớn(T)

1 3 44 2002 UXTC 16 tuần

1 4 40 2012 NXTC 14 tuần

17 5 61 9027 SSD độ IV / CHA, Bệnh lý tim

17 6 31 1011 LNMTC ở VM - TSM

17 7 32 1001 NXTC 12 tuần

18 8 18 1001 UBT 15 cm nghi ác tính/HS 9tháng

18 9 35 1011 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 10 43 2002 UXTC 14 tuần

18 11 38 2012 UXTC 16 tuần

21 12 61 1001 UXTC 14 tuần

21 13 45 0010 K NMTC gđ I

21 14 39 ĐT NXTC 14 tuần

15 41 3003 UXTC 10 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 63 2022 SSD độ III

1 2 22 ĐT UBT   20cm

1 3 42 3003 UXTC 14 tuần

1 4 41 2012 UXTC 14 tuần

17 5 38 3013 CTC dài

17 6 23 ĐT U hạ vị 15cm

17 7 31 1001 NXTC 15tuần

18 8 49 3003 UXTC 16 tuần THU NGUYỆT + QUỐC BẢO.TT + XUÂN.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + VIỆT.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + VIỆT.SB

XUÂN CẨM + THỂ.TT + VƢƠNG.SB

XUÂN CẨM + THỂ.TT + VƢƠNG.SB

XUÂN CẨM + THỂ.TT + VƢƠNG.SB

B.HẢI + THỂ.TT + VĂN.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

N.QUANG + TRÚC ANH + K.LIÊN (S,3)

V.HOÀNG + LINH.TT + TUYỀN.SB (C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

H.HIỆP + YẾN OANH + PHI VÂN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + PHI VÂN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + THỦY VÂN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + THỦY VÂN.SB  

B.HẢI + THỂ.TT + VĂN.SB

B.HẢI + THỂ.TT + VĂN.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI  + TUYẾT.SB  

D.MINH + PHẠM HẢI  + TUYẾT.SB   

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + BẢO VÂN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 07/11/2011 đến ngày 13/11/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP , Rạch kyste

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc khối LNMTC

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỐT

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

TRẦN LÊ THANH VÂN

VÕ THỊ KIM HOA

LÊ THỊ MỸ LỆ

HUỲNH THỊ LẮM

TRẦN THỊ TRÚC KIÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KIM HOA

LƢU THỊ VŨ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ TRINH

HÀ TUYẾT MAI

PHAN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ NGỌC MAI

PHẠM THỊ CHẨN

HỌ VÀ TÊN

BÙI THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NHÀN

LƢƠNG THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ LÙNG

VŨ THỊ NGUYỆT HỒNG

9248

9267

9050

9080

9604

9319

9031

9059

SHC

9020

8984

9082

8977

8994

9206

9030

9233

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8948

8963

8983

9137

PM

Ngày: 07/11/2011 

Ngày: 08/11/2011 

9656

7125

520b



18 9 61 6036 SSD độ II-III

18 10 43 2002 UXTC 14 tuần

18 11 33 2012 NXTC 14tuần/VMC

21 12 51 4024 UBT (P) 7cm

21 13 50 2002 UXTC 14 tuần

21 14 48 4024 UXTC 16 tuần

15 26 1001 NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 78 8026 SSD độ III/ Bệnh lý tim, CHA

1 2 37 1011 UXTC 18 tuần

1 3 47 1011 UXTC 12 tuần + UBT (P)

1 4 35 1021 NXTC 15 cm/VMC

17 5 78 10004 SSD độ III

17 6 48 2102 UBT   9 cm

17 7 40 0000 NXTC 12 tuần

18 8 67 7027 UBT (P) 5cm

18 9 51 2032
UXTC 14 tuần

18 10 37 ĐT NXTC 14 tuần

21 11 54 4004 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

21 12 49 1011 UXTC 14 tuần

21 13 48 2002
UXTC 14 tuần

14 39 ĐT NXTC 14 tuần

15 40 3013 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 72 4004 SSD độ III

1 2 50 4024 UXTC 14 tuần

1 3 46 1001 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần , CIN 3

17 4 84 100010 SSD độ III MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

DỰ BỊ

V.THU + B.TUYẾT.PNT + PHƢƠNG.PNT(S,3)

HUỲNH HẢI + TAM.TT + CHỈNH.SB(C,3)

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT + ĐÀO.SB     

THỐNG + THỂ.TT + ĐÀO.SB    

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

DỰ BỊ

T.HÒA + CHỌN + BIÊN.SB

T.HÒA + CHỌN + BIÊN.SB 

B.HẢI + NHU + BIẾT.SB

B.HẢI + NHU + BIẾT.SB

B.HẢI + NHU + BIẾT.SB

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + AN.SB

DỰ BỊ

NHẠN + X.TRANG2 + TRẦN ANH.SB(S,3)

NHẠN + NG LONG + PHƢƠNG ANH.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + QUỐC BẢO.TT 

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + AN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + AN.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

PHẠM THỊ THƢƠNG

TRƢƠNG THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ TÂY

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THOA

LÊ THỊ LAN

CAO THỊ MINH

NGUYỄN THỊ SÂM

PHẠM THỊ ĐÔI

TĂNG THỊ HƢƠNG

BÙI THỊ SÁU

VÕ THỊ HUỲNH HOA

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

ĐÔNG

NGUYỄN THỊ TRỪ

NGUYỄN THỊ MÂY

PHAN THỊ PHƢỚC

LƢU THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ SÂM

HUỲNH THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRẠNG

LÊ KIM BỀN

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM THỊ CẨM THI

NGUYỄN THỊ HẠNH

9216

9150

9180

9060

9134

9098

9148

9087

9305

9094

9180

9132

9145

8775

9254

9245

9588

9189

9170

9065

9154

9228

9234

9643

9066

9093

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/11/2011 

Ngày: 10/11/2011 



17 5 22 ĐT TD UBT  10cm

17 6 38 2002 UXTC 14tuần/VMC ĐS

18 7 53 1011 UXTC 14 tuần

18 8 40 1001 UXTC 16 tuần

18 9 48 ĐT UXTC 12 tuần/VMC UBT

18 10 43 1011 UXTC 15 tuần

21 11 61 5002 CIN 3

21 12 40 2012 NXTC 14tuần

21 13 34 1031 NXTC 12 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 71 3013 SSD độ III

1 2 25 ĐT UBT(P) 20cm

1 3 45 1021 UXTC 12 tuần/CIN 1

17 4 49 2012 CTC dài

17 5 45 1031 UXTC 18 tuần/VMC

17 6 49 1021 UXTC 15 tuần

17 7 25 2002 NXTC 8 cm/VMC

18 8 78 6016 U hạ vị 15cm

18 9 44 3013 LNM cơ TC

18 10 37 0000 NXTC 15tuần

21 11 60 4004 CIN 3

21 12 48 2002 UXTC 14 tuần

21 13 47 2002 UXTC 16 tuần

21 14 43 ĐT NXTC 14 tuần

15 43 2002 UXTC 12 tuần

16 43 1011 UXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

V.HÒA + THANH THÚY + KIM HÀ.SB

V.HÒA + THANH THÚY + KIM HÀ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

BẢO ANH + NHƢ ANH + THANH HẰNG.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + LỆ HẰNG.SB(C,3)

BÍCH 1 + CÚC.TT + GIANG.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + XUÂN HÀ.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + XUÂN HÀ.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + DUNG.SB

THU THỦY + THỂ.TT + DUNG.SB

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

BÍCH 1 + CÚC.TT + GIANG.SB

TR.THẢO + CÚC.TT + DIỆP.SB    

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DÕNG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DÕNG.SB   

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DÕNG.SB

BM.ĐHYD(S,3)

K.HOÀNG + HỒNG LOAN + HIỀN.CĐT(C,3)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + ĐẠT.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + EBAN.TT

DIỄM TUYẾT + ĐEM + EBAN.TT

TR.THẢO + CÚC.TT + DIỆP.SB    

Mổ lấy thai

Ngày 4 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM OANH

TRẦN THỊ ĐỜI

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

TRẦN BÍCH THỦY

BN SẢN A

VŨ THỊ LƢỠNG

PHAN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ ĐIỂN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG

NGUYỄN THỊ BẠCH LIỄU

BN SẢN A

LÊ THỊ MINH TÂM

VŨ THỊ MINH DUYÊN

TRẦN THỊ TÝ

THẠCH THỊ SA RẾT

HỒ ĐẶNG PHI HƢƠNG

NGUYỄN THỊ SA

MÃ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ HIỂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ PHƢƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỲNH

TRẦN THỊ HẠ TRÂM

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

TRẦN THỊ KIM TÂM

500b

9197

370b

8909

8500

9175

9670

9200

8533

9187

9074

9288

9152

9172

8374

9641

490b

9149

9153

9217

9158

380b

9166

9327

9167

Thứ: SÁU 

Ngày: 11/11/2011 


